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DANH SACH SINH VIEN NHAN HQC BONG PONY CHUNG, HAN QUOC

(Kém theo Quyét dinh s6

NAM HOQC 2022-2023
3670 /OD-DHOGHN ngdy 25 /10/2022 ciia DHOGHN)

\ A Giadi .. , Nam .
TT Ho va tén tinh Ngay sinh Khoa thic Nganh hoc
Trwong Dai hoc Khoa hgc Ty nhién
1 |Nguyén Thi Lan Huong| Nt | 10.03.2001 | QH.2019.T | 4 |COngnehekithuat
mol truong
2 |Pham Lan Anh Nit | 25112001 | QH.2019T | 4 |Quanlytainguyen
va mol truong
3 |Tran Van Anh Nit | 07.01.2001 | QH.2019.T | 4 |[Quan Iy dét dai
4 |Tran Hoang Quéan Nam | 19.05.2003 | QH.2020.T | 2 |COnenghésinhhoc
chat lugng cao
5 |Nguyén Dinh Tién Nam | 12.12.1999 [ QH.2020.T | 3 [Vatly
6 |Ding Trin Dirc Minh | Nam | 20.10.2002 | QH.2020T | 3 [|/& nguyenvamol
truong nuoc
Trwong Dai hoc Khoa hoc X4 hi va Nhan van
7 |Mai Nhat Minh Nam | 10.01.2001 | QH.2020.X | 3 |Nhan hoc
8 |Nguyén Hai Binh Nir | 05.02.2002 | QH.2020.X | 3 |[Vin hod hoc
9 [Nguyén Thuy Duong N | 05.07.2001 | QH.2019.X 4 |Quan ly thong tin
10 {Hoang Tung Duong Nam | 26.11.1995 | QH.2019.X 4 |Triét hoc
Truwong Pai hoc Ngoai ngir
A T Ngbén ngit Han Qudc
11 |Lé Thanh Pat Nam | 28.12.2002 | QH.2020.F1 | 3 | 1703
12 [Nguyn Minh Huon Nit | 04102001 | QH.2010.F1 | 4 |Neonned Han Quoc
sty g e U CLCTT23
13 |Dinh Hiru Thé Anh Nam | 06.05.2001 | QH.2019.F1 | 4 |Ngén ngit Anh
14 |Vii Thu Hang Nit | 24.08.2002 | QH.2020.F1 | 3 |Su pham Tiéng Anh
Truwong Pai hoc Cong nghé
15 |Dwong Vin Téan Nam | 15.02.2001 | QH.2019.1 | 4 |K¥ thuat Robot
16 |Nguyén Thi Anh Nt | 14.07.2001 | QH.2019.1 | 4 |K§ thuat Robot




s oA Gioi N ] Nam .
TT Ho va tén tinh Ngay sinh Khoa thic Nganh hoc
17 |Ng6 Sy Trung Nam | 28.09.2001 [ QH.2019.1 4 |Ky thuat Robot
18 |Vii Thi Thi Nir | 19.01.2002 | QH.2020.1 3 [Khoa hoc may tinh
Truwong Pai hoc Kinh té
19 |DPd Thi Ngoan Nir 27.06.2001 | QH.2019.E 4 |Quan tri kinh doanh
20 [Nguyén Minh Hiéu Nam | 30.03.2001 | QH.2019.E | 4 [Kinh té phat trién
Truwong Pai hoc Gido duc
21 [Mai Tuan Anh Nam | 21.09.2001 | QH.2019.S 4 |Su pham ngit van
22 |Ngo Thi Hoang Anh | Nit | 03.09.2001 | QH.2019.s | 4 |Quanuicongngh
gido duc
Trwong Pai hoc Viét Nhat
23 |Hoang Bich Thuy Nir | 17.08.2002 | QH.2020.J 3 [Nhat Ban hoc
Truwong Dai hoc Y Dugc
24 |Tran Khanh Vy Nir | 17.10.2002 [ QH.2020.Y 3 |Y khoa
25 |Truong Bao Long Nam | 13.11.2002 | QH.2020.Y 3 |Y khoa
Truong Quoc té
Nguyén Thi Huong - Phan tich dir li¢u
26 Giang Nir | 11.09.2003 | QH.2021.Q 2 kinh doanh
27 |P& Vin Quy Nam | 10031998 | QH.2017.0 | 4 |linhocvaky thuat
i s ' ' may tinh
Trwong Dai hoc Luat
28 |Pd Viét Anh Nam | 15.11.2002 [ QH.2020.L 3 [Luat kinh doanh
2g |Neuyen Thi Hoai Nit | 21.04.2001 | QH.2019.L | 4 |Luat
Suong
Trwong Quan tri va Kinh Doanh
30 |Fuong Bang Khanh o 1 93112001 | QH.2010.D | 4 [|Quantridoanh
Luu nghiép va cong nghé

Danh sach gém 30 sinh vién./ A4




		Trung tâm Ứng dụng CNTT - MĐD: 000.00.00.G25 - Phone: 02437547670  - Email: vnunet@vnu.edu.vn
	2022-10-25T09:07:56+0700
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	Nguyễn Minh Trường<nmtruong@vnu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Ứng dụng CNTT - MĐD: 000.00.00.G25 - Phone: 02437547670  - Email: vnunet@vnu.edu.vn
	2022-10-25T14:38:00+0700
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	Đại học Quốc gia Hà Nội<VNUnet@vnu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Ứng dụng CNTT - MĐD: 000.00.00.G25 - Phone: 02437547670  - Email: vnunet@vnu.edu.vn
	2022-10-25T14:38:09+0700
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	Đại học Quốc gia Hà Nội<VNUnet@vnu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Ứng dụng CNTT - MĐD: 000.00.00.G25 - Phone: 02437547670  - Email: vnunet@vnu.edu.vn
	2022-10-25T14:39:48+0700
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	Kèm theo văn bản số 3670/QĐ-ĐHQGHN của Đại học Quốc gia Hà Nội




